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PHƯƠNG ÁN 

Quản lý, phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

 trên địa bàn quận Long Biên 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 4392/UBND-TNMT 

ngày 27/12/2024 về việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phân loại rác thải 

tại nguồn gắn với nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố; 

UBND quận Long Biên xây dựng Phương án “Quản lý, phân loại và thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn Long Biên” cụ thể như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ về quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 và Quyết định số 491/QĐ-TTg 

ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch xử lý chất 

thải rắn của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050”; 

- Văn bản số 9368/BTNMT-KSON ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn; 

- Chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại các Văn bản: số 12442/VP–

TNMT ngày 24/10/2023, số 13196/VP-TNMT ngày 08/11/2023 về việc hoàn 

thiện Đề án phân loại rác trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Văn bản số 4359/UBND-TNMT ngày 25/12/2023 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc triển khai công tác duy trì VSMT, đầu tư xây dựng các dự án xử 

lý rác thải và thực hiện các nội dung  theo Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn 

Thành phố; 

- Văn bản số 8940/STNMT-QLCTR ngày 20/11/2023 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc triển khai hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn theo văn 

bản số 9368/BTNMT-KSON ngày 02/11/2023 của Bộ TN&MT; 

- Văn bản số 1455/UBND-TNMT ngày 13/5/2024 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Văn bản số 4392/UBND-TNMT ngày 27/12/2024 của UBND thành phố 
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Hà Nội về việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phân loại rác thải tại nguồn 

gắn với nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố; 

- Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 10/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc thực hiện phong trào thi đua Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp của thành phố Hà Nội; 

- Văn bản số 4647/STNMT-QLCTR ngày 14/6/2024 của Sở Tài Nguyên và 

Môi trường Hà Nội về hướng dẫn nguyên tắc chung trong việc xây dựng phương 

án thí điểm phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

- Kế hoạch số 204-KH/QU ngày 25/01/2024 của Quận ủy Long Biên về việc 

triển khai thực hiện chủ đề “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và 

chuyển đổi số” năm 2024; 

- Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 23/4/2024 của UBND quận Long Biên 

về việc triển khai tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phân loại và thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Long Biên năm 2024; 

- Văn bản số 25/CV-VCC/2024 ngày 02/12/2024 của Cty Cổ phần Vietcycle 

về việc kết hợp thực hiện phương án quản lý, phân loại và thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn quận Long Biên; 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Triển khai thực hiện công tác phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định tại 

điều 75, Luật Bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo mục tiêu: 

+ Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt; tận dụng tối đa giá 

trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm, vật liệu; giảm thiểu lượng rác thải mang đi 

chôn lấp và xử lý. 

+ Tăng cường công tác quản lý, thu gom đảm bảo hiệu quả về mặt đô thị, xử 

lý dứt điểm tình trạng phế thải cồng kềnh, đồ gia dụng vứt bừa bãi mất mỹ quan 

đô thị; Từng bước quản lý, phân loại chất thải nguy hại ra khỏi rác thải sinh hoạt 

để đảm bảo hạn chế ô nhiễm môi trường. 

- Xây dựng và lựa chọn mô hình quản lý, phân loại CTRSH tại nguồn phù 

hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của quận. Thiết lập hệ thống quản lý các loại rác 

sau khi phân loại, quản lý tốt nguồn phát thải. 

- Nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ quy định phân loại 

CTRSH tại nguồn theo quy định. 

2. Yêu cầu: 

- Chủ nguồn thải tham gia thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn nắm vững 

kỹ thuật và thực hiện tốt việc phân loại theo quy định. 

- CTRSH phải được quản lý, phân loại nhằm tái chế, tái sử dụng nguồn tài 

nguyên và giảm thiểu tối đa lượng rác thải phải vận chuyển đến xử lý tại khu xử 

lý tập trung của Thành phố đồng thời đảm bảo lượng chất thải cồng kềnh được 

phân loại, thu gom, xử lý theo đúng quy định 
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- Các ban ngành, đoàn thể của quận có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện đồng bộ công tác phân loại CTRSH nguồn; bố trí, chuẩn bị nguồn lực kết 

hợp với kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để triển khai xây dựng mô hình phân loại 

chất thải sinh hoạt tại nguồn đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. 

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Hiện trạng công tác thu gom, phân loại rác 

Quận Long Biên nằm ở vị trí cửa ngõ phía Đông Bắc của Hà Nội với diện 

tích 60,38km2, tổng dân số năm 2023 khoảng 355.044 nhân khẩu với khoảng 

88.128 hộ dân. Nguồn phát sinh rác thải hàng ngày chủ yếu từ các hộ dân, hộ kinh 

doanh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các 

chợ/trung tâm thương mại đang hoạt động trên địa bàn quận. Theo thống kê năm 

2023, khối lượng rác trung bình được các đơn vị VSMT thực hiện thu gom, vận 

chuyển xử lý tại Nam Sơn, Sóc Sơn là 356,92 tấn/ngày trong đó: 

- Từ các chợ dân sinh: Hiện tại, quận Long Biên có tổng số 26 chợ trong đó 

25 chợ đang hoạt động, 01 chợ chưa hoạt động (chợ tổ 10 Ngọc Thụy dự kiến hủy 

phương án). Khối lượng rác thu gom, vận chuyển theo Hợp đồng dịch vụ ký kết 

giữa đơn vị VSMT với Ban Quản lý chợ của 22/25 chợ khoảng 6 tấn/ngày (14,48 

m3) chiếm tỷ lệ 1,68% tổng lượng rác của quận (riêng chợ Tình Quang, Quán 

Tình mới ký Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác từ tháng 5/2024 với đơn 

vị VSMT). Thành phần rác thải tại các chợ gồm rác thải có thể tái chế (chiếm tỷ lệ 

nhỏ), rác thải thực phẩm (chiếm phần lớn trong tỷ trọng rác phát sinh tại chợ) hiện 

được thu gom tập trung chưa phân loại theo quy định.  

- Từ các khu dân cư trên địa bàn: Toàn bộ lượng rác phát sinh được phân 

loại, thu gom, vận chuyển như sau: 

+ Lượng rác thải tái chế có giá trị cao cơ bản đã được người dân, người thu 

gom phế liệu hoặc công nhân vệ sinh môi trường thực hiện phân loại, thu gom để 

bán cho các đại lý thu mua phế liệu trên địa bàn (hiện chưa có số liệu thống kê 

chính xác do đây là mô hình tự phát hoặc giao dịch trực tiếp giữa chủ nguồn thải 

với đơn vị thu mua).   

+ Rác thải có nguồn gốc hữu cơ, thực phẩm: hiện nay Thành phố chưa có cơ 

sở xử lý rác thải có nguồn gốc hữu cơ tập trung. Đối với Quận Long Biên hiện 

nay, rác thải có nguồn gốc hữu cơ, thực phẩm đang được Hội Liên hiệp phụ nữ 

quận thí điểm xử lý ủ rác bằng men vi sinh tại khoảng 560 hộ dân (nòng cốt là cán 

bộ hội). Đây là các hộ gia đình có niềm đam mê đối với công tác phân loại, xử lý 

rác và sản xuất nông nghiệp đồng thời có diện tích bố trí khu ủ rác và có điều kiện 

về thời gian. Rác hữu cơ sau khi được tưới men vi sinh, ủ trong thời gian khoảng 

từ 35-40 ngày sẽ tạo thành sản phẩm phân mùn và nước rỉ rác dùng bón cây, sản 

xuất nông nghiệp. 

+ Rác thải sinh hoạt còn lại bao gồm các thành phần tái chế có giá trị thấp 

hoặc không thể tái chế được, chất thải nguy hại (pin, chai lọ hóa chất..), rác thải 

nhà bếp, thức ăn thừa được đơn vị VSMT thu gom chung và vận chuyển đến bãi 
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xử lý rác của Thành phố.  

Như vậy, từ hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và phân loại rác trên 

cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phân loại, thu gom rác tái chế đến các 

loại rác tái chế có giá trị thấp sẽ góp phần làm giảm lượng rác thải phát sinh góp 

phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các loại túi nylon, đồng thời tiếp tục đẩy 

mạnh công tác vận động, khuyến khích thêm các hộ gia đình thực hiện phân loại, 

xử lý rác hữu cơ, thực phẩm tại nguồn 

2. Nội dung phương án  

2.1. Phạm vi thực hiện: tại 14 phường và 25 chợ thuộc quận Long Biên 

2.2. Thời gian thực hiện: Từ quý I/2025 

2.3. Cách thức phân loại rác: 

Trên cơ sở các quy định hiện hành và điều kiện thực tế, UBND Long Biên 

thống nhất các thức phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Quận thành các nhóm 

như sau: 

a. Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: 

- Giấy thải: hộp, túi, lọ, ly, cốc bằng giấy; sách, truyện, vở, báo cũ, giấy viết, 

thùng, bìa carton, lõi giấy vệ sinh, giấy bọc gói, bì thư, biên lai, khay đựng trứng 

bằng giấy; các loại bao bì giấy khác không chứa chất độc hại. 

- Nhựa thải: bao bì nhựa đựng thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm 

dung trong gia dụng, nông nghiệp, y tế,…(không bao gồm bao bì đựng thuốc bảo vệ 

thực vật, axit, dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy rửa có thành phần nguy hại); các loại 

ghế nhựa, thau, chậu nhựa; ly, cốc nhựa và các loại vật dụng bằng nhựa thải khác. 

- Kim loại thải: bao bì nhôm, sắt hoặc kim loại khác đựng thực phẩm, mỹ 

phẩm, dược phẩm, sản phẩm dùng trong gia dụng, nông nghiệp, y tế,…(không 

bao gồm bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit, dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy 

rửa có thành phần nguy hại); đồ dùng nhà bếp bằng kim loại như: xoong, nồi, 

niêu, ấm nước, bếp gas, vật dụng nhỏ như bát, đĩa, thìa, dĩa và các loại vật dụng 

kim loại thải khác. 

- Thủy tinh thải: Chai, lọ thuỷ tinh đựng bia, rượu, thực phẩm, mỹ phẩm, 

dược phẩm, sản phẩm dùng trong gia dụng, nông nghiệp, y tế,…(không bao gồm 

bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit, dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy rửa có thành 

phần nguy hại) ; bình hoa, đồ trang trí bằng thủy tinh, pha lê; thủy tinh thải khác. 

- Vải, đồ da: quần áo, phụ kiện; giày, dép, vali; chăn, màn, rèm cửa bằng 

vải,…(không dính thuốc bảo vệ thực vật, axit, dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy rửa 

có thành phần nguy hại). 

- Đồ gỗ: đồ chơi; vật trang trí, đồ gia dụng, hộp, khay,…bằng gỗ. 

- Cao su: đồ chơi bằng cao su; săm, lốp, vật dụng bằng cao su các loại. 

- Thiết bị điện, điện tử thải bỏ: các thiết bị điện, điện tử nhỏ (máy ảnh và 

máy ghi hình; điện thoại di động và điện thoại để bàn; dây cáp và phụ kiện máy 
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tính; bảng điều khiển trò chơi; đồ chơi điện tử; máy tính toán cầm tay; bàn phím; 

máy tính xách tay và máy tính bảng; máy nhắn tin; bộ đàm, đèn led, đèn 

halogen,…); các thiết bị điện, điện tử lớn (máy tính để bàn và màn hình; máy fax; 

máy in và máy quét; dàn âm thanh và loa; tivi; máy đánh chữ; đầu đĩa VCR/DVD, 

tấm quang năng,…; tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa, máy giặt, máy rửa bát, quạt 

điện, quạt sưởi, bếp điện, bếp từ, lò nướng, nồi cơm điện,…). 

b. Nhóm Chất thải cồng kềnh: tủ, giường, nệm, bàn ghế, sofa cũ hỏng; gốc 

cây, thân cây, cành cây và vật dụng khác tương tự. 

c. Nhóm Chất thải khác còn lại: là các loại chất thải phát sinh trong hoạt 

động sinh hoạt mà hộ gia đình, cá nhân không xác định được là thuộc các nhóm 

quy định nêu trên. 

2.4. Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH  

2.4.1. Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế 

a. Phân loại, lưu chứa 

- Đối với các chợ: Ban Quản lý chợ thực hiện phân loại rác có khả năng tái 

chế thành các nhóm theo hướng dẫn và bỏ vào thùng chứa do đơn vị tái chế đặt 

tại các chợ. 

 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức: Chủ nguồn thải thực hiện phân loại 

chất thải theo hướng dẫn, làm sạch sơ (đối với những túi đựng hoặc đồ dùng dính 

chất bẩn) và lưu chứa bằng túi đựng chất thải tái chế được cấp phát 1 lần (đối với 

hộ gia đình, cá nhân) hoặc dụng cụ lưu chứa tự trang bị (đối với tổ chức). 

  

Túi đựng chất thải tái chế 

- Khuyến khích tiếp tục thực hiện đối với các phường có mô hình “ Ngôi nhà 
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xanh” tiếp nhận chất thải tái chế do Hội phụ nữ quản lý. 

b. Thu gom, vận chuyển 

- Đối với các chợ: Khi thùng chứa đầy, Ban Quản lý chợ thông báo theo số 

điện thoại in sẵn trên các thùng để đơn vị thu gom tái chế đến thu gom, vận chuyển 

đến nơi xử lý. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức:  

Rác thải tái chế được thu gom theo 2 hình thức: 

+ Hình thức 1: Thu gom kết hợp cùng với quá trình công nhân vệ sinh thu 

gom rác còn lại của các hộ dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Hàng ngày, 

công nhân vệ sinh sử dụng túi đựng rác tái chế được móc đằng sau xe thu gom rác 

tiếp nhận rác tái chế từ các hộ gia đình, tổ chức, đơn vị cùng thời gian thu rác theo 

phương án khoán quản đã thống nhất với UBND các phường. Toàn bộ lượng rác 

tái chế sau khi thu gom được công nhân vệ sinh tập kết về các điểm trung 

chuyển(có danh sách kèm theo), phân loại, tổng hợp khối lượng và chuyển giao 

cho đơn vị thu gom tái chế để xử lý theo quy định. 

+ Hình thức 2: Chủ nguồn thải thực hiện phân loại, lưu chứa tại nguồn và 

liên hệ đơn vị thu gom, tái chế để đặt lịch thu gom (đối với khối lượng lớn). 

 

- Đối với chất thải tái chế tại các “ Ngôi nhà xanh”, chi hội Hội phụ nữ quản 

lý liên hệ với đơn vị thu gom tái chế để thu gom theo giá thị trường, xử lý theo 

quy định đảm bảo đồng bộ, thống nhất.  

2.4.2. Nhóm chất thải cồng kềnh 

a. Phân loại, lưu chứa: chủ nguồn thải thực hiện làm gọn, giảm kích thước 

để có thể phân loại thành nhóm chất thải có thể tái chế, tái sử dụng và nhóm chất 

thải rắn sinh hoạt còn lại, chủ động lưu chứa tại nhà  

b. Thu gom, vận chuyển:  

- Hình thức 1: đơn vị VSMT phối hợp với UBND các phường thống nhất các 

vị trí, treo biển “ Điểm tiếp nhận chất thải cồng kềnh, đồ gia dụng” để người 

dân dễ nhận diện. Định kỳ hàng tuần (sáng thứ 7 hoặc chủ nhật), người dân tự vận 

chuyển chất thải cồng kềnh đến bỏ tại các điểm trên để đơn vị VSMT thu gom, 

xử lý theo quy định. 
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UBND PHƯỜNG...... 

ĐIỂM TIẾP NHẬN CHẤT THẢI 

CỒNG KỀNH, ĐỒ GIA DỤNG 

(Bàn, ghế sô pha, giường tủ, đệm,...) 

 

Đơn vị thu gom: Cty CP MTĐT Gia 

Lâm 
SĐT:.............................. 

Điểm tiếp nhận chất thải cồng kềnh tại các phường 

- Hình thức 2: Trường hợp người dân có nhu cầu cần xử lý chất thải cồng 

kềnh trong ngày có thể liên hệ, trả phí để đơn vị VSMT thu gom, vận chuyển chất 

thải đến điểm tập kết của Quận tại ô quy hoạch VT-12, phường Phúc Lợi. Toàn 

bộ lượng chất thải cồng kềnh tại đây sẽ được đơn vị VSMT tiếp tục phân rã, phân 

loại thành chất thải có thể tái sử dụng, tái chế và chất thải sinh hoạt còn lại để vận 

chuyển đến nơi xử lý theo quy định của Thành phố. 

2.4.3. Nhóm chất thải rắn sinh hoạt còn lại 

a. Phân loại, lưu chứa 

- Đối với các chợ: Rác thải phát sinh sau khi phân loại được lưu chứa trong 

các thùng, xe chở rác theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Ban Quản lý chợ với 

đơn vị VSMT.  

- Đối với khu dân cư: Người dân thực hiện phân loại rác, chứa rác trong các 

bao bì phù hợp, sẵn có và buộc kín để đảm bảo vệ sinh. 

b. Thu gom, vận chuyển 

- Đối với các chợ: thực hiện theo Hợp đồng đã ký với Ban Quản lý chợ, đơn 

vị VSMT tiến hành thu gom rác và vận chuyển đến bãi xử lý theo quy định. 

- Đối với khu dân cư: Hàng ngày, các hộ dân bỏ rác trực tiếp lên xe thu gom 

của đơn vị VSMT theo Phương án khoán quản đã thống nhất với UBND các 

phường hoặc bỏ rác vào các vị trí đặt thùng thu gom, điểm trung chuyển rác trên 

địa bàn quận, không được bỏ rác ra hè, đường phố, ngõ xóm ngoài khung giờ đơn 

vị tổ chức đi thu.   

Đơn vị VSMT thu gom, vận chuyển rác về điểm trung chuyển hoặc vận 

chuyển trực tiếp đến bãi xử lý Nam Sơn. 

3. Lộ trình triển khai: 

- Hoàn thiện phê duyệt Phương án “Quản lý, phân loại và thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn Long Biên”  xong trước 31/12/2024; 

- Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải tại nguồn đến 100% 

các hộ dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh của các phường; trang 

thông tin điện tử Fanpage, Facebook, Zalo của Quận  từ 01/01/2025. 

- Phát túi đựng chất thải tái chế, tờ rơi hướng dẫn phân loại rác xong trước 

25/01/2025.  
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- Tổ chức triển khai Phương án từ ngày 15/02/2025 tại 14 phường và 25 chợ 

với các chỉ tiêu1 sau: 

+ CTRSH có thể tái chế, tái sử dụng: phấn đấu phân loại, thu gom đạt tỷ lệ 

3% tổng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thí điểm. Ước tính khoảng 

10,7tấn/ngày. 

+ CTR cồng kềnh: phấn đấu tỷ lệ thu gom CTR cồng kềnh đạt 0,47% tổng 

lượng rác thải phát sinh, ước tính khoảng 1,7 tấn/ngày. 

+ CTRSH còn lại khoảng 96,5% tương đương 344,42 tấn/ngày. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong Quý II/2025; 

- Tiếp tục hoàn chỉnh phương án khi có chỉ đạo chính thức của Thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Là đầu mối liên hệ với các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp liên 

quan đến công tác bảo vệ môi trường để vận động chung sức tạo thêm nguồn lực 

thực hiện chương trình Phân loại CTRSH của quận. 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND quận trong việc tổ chức thực 

hiện Phương án; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND phường 

triển khai nhiệm vụ.  

- Chủ trì xây dựng tài liệu, tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật phân loại 

rác đảm bảo cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ tổ chức đánh giá, 

tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Phương án cho phù hợp với thực tiễn 

2. Phòng Quản lý đô thị 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Phương án theo chức 

năng nhiệm vụ. 

- Tham mưu UBND quận bổ sung tiêu chí thực hiện các nội dung của Phương 

án vào bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm tuyến đường, tuyến phố, phường văn minh 

đô thị và tổ dân phố văn hóa.  

- Chủ trì thẩm định phương án, các hồ sơ khối lượng liên quan đến công tác 

vệ sinh môi trường trên địa bàn quận theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường trong 

việc triển khai thực hiện Phương án đối với các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ 

trên địa bàn quận. 

                                              
1 Tham khảo theo chỉ tiêu của dự thảo Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn 

Thành phố giai đoạn 2023-2030  
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- Chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân 

loại rác tại các chợ 

- Tham mưu UBND quận bổ sung tiêu chí thực hiện phân loại rác trong việc 

đánh giá, xếp loại chợ Văn minh thương mại hàng năm. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu UBND quận bổ sung nhiệm vụ, kinh phí phát sinh thực hiện 

công tác phân loại (nếu có). 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Phối hợp các phòng, Ban, đơn vị và UBND các phường trong việc triển 

khai Phương án . 

- Xây dựng, bổ sung tiêu chí cụ thể về thực hiện Phương án đối với gói thầu 

duy trì VSMT trên địa bàn để tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn tiếp theo. 

- Phối hợp phòng TNMT, Hội LHPN quận huy động các nguồn tài trợ, đơn 

vị tham gia ngoài ngân sách để triển khai Phương án. 

- Phối hợp Phòng TNMT đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án cho phù 

hợp với thực tế triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Phương 

án của các đơn vị VSMT. 

 6. Phòng Văn hóa-Thông tin;  

 - Tham mưu UBND quận về công tác tuyên truyền trong suốt giai đoạn thực 

hiện Phương án. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất biên soạn 

tin bài, tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn thực hiện công tác PLCTRSH tại nguồn; 

chỉ đạo đài truyền thanh các phường tăng cường thời lượng tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. 

- Phối hợp với phòng QLĐT xây dựng bổ sung tiêu chí thực hiện phương án 

phân loại rác vào hệ thống tiêu chí chấm điểm, đánh giá tổ dân phố “Xanh-Sạch-

Đẹp-Văn minh”, phường văn hóa. 

 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Triển khai nội dung Phương án đến toàn bộ các trường học trên địa bàn. 

- Nghiên cứu triển khai các hoạt động giáo dục cụ thể, thiết thực để nâng cao 

ý thức trách nhiệm với môi trường và cộng đồng tới toàn thể giáo viên và học 

sinh, phụ huynh học sinh. 

8. UBND các phường 

- Thành lập BCĐ cấp phường; tổ công tác địa bàn để triển khai thực hiện 

Phương án (thành phần do UBND phường quyết định). 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Phương án. 
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- Đầu tư các mô hình “Ngôi nhà Xanh” lắp đặt tại các TDP, khu vực công 

cộng để tiếp nhận CTRSH tái chế và giao chi hội Phụ nữ phường chịu trách nhiệm 

quản lý, duy trì. 

- Phối hợp với đơn vị VSMT rà soát, thống nhất bố trí điểm tiếp nhận chất 

thải cồng kềnh của người dân. 

- Chỉ đạo đài truyền thanh phường tăng cường thời lượng phát thanh, tuyên 

truyền các nội dung, kỹ thuật phân loại rác; thời gian, địa điểm tiếp nhận chất thải 

rắn cồng kềnh trên địa bàn phường. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Phương án trên địa bàn phường 

đặc biệt là việc thực hiện của các chợ; tăng cường công tác nhắc nhở, xử phạt các 

trường hợp cố tình vi phạm không thực hiện việc phân loại rác theo quy định. 

9. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên và các đoàn thể 

- Phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan chỉ đạo các chi hội cơ sở triển 

khai các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 

đặc biệt là 100% hội viên, đoàn viên của mình tham gia thực hiện Phương án phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đưa nội dung, kỹ thuật phân loại rác tại 

nguồn vào nội dung trọng điểm trong các buổi họp, sinh hoạt chuyên đề. 

- Định kỳ thực hiện chế độ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Phương án 

của các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc địa bàn mình quản lý, thông 

báo kịp thời đến các cơ quan chức năng các vi phạm về quản lý chất thải rắn trên 

địa bàn để xử lý theo quy định. 

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Phân loại, xử lý chất thải hữu cơ tại 

gia đình” của Hội Phụ nữ quận; mô hình “Ngôi nhà Xanh” tiếp nhận chất thải tái 

chế, tái sử dụng 

10. Ban Quản lý chợ 

- Thực hiện nghiêm túc việc bố trí nhân lực thực hiện công tác thu gom, phân 

loại rác tại chợ đúng quy định; 

- Bố trí khu vực để đơn vị có chức năng tái chế đặt thùng thu gom CTRSH 

tái chế tại các chợ; khi thùng chứa đầy, thông tin để đơn vị tái chế đến thu gom. 

11. Đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn: 

- Phối hợp xây dựng nội dung truyền thông, tổ chức tập huấn, hướng dẫn 

cách thực hiện Phương án.  

- Xây dựng kế hoạch bố trí đầy đủ phương tiện kỹ thuật, nhân lực tổ chức 

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo đúng nội dung của Phương án. 

- Tổ chức tiếp nhận, thu gom rác tái chế của chủ các nguồn thải trên địa bàn. 

Quán triệt tới toàn bộ người lao động chấp hành nghiêm túc việc quản lý, thu gom 

CTRSH tái chế đảm bảo thống kê, kiểm soát được khối lượng rác tái chế trên địa 

bàn chặt chẽ. 

- Đảm bảo TTATGT-TTĐT-VSMT, phòng chống cháy nổ tại các điểm thu 
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gom, tập kết rác, lưu chứa chất thải tái chế. Thường xuyên tổng hợp báo cáo 

UBND quận các khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề xuất các giải pháp thực hiện 

cho phù hợp với thực tế triển khai. 

12. Đơn vị thực hiện tái chế: 

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý chất thải tái chế, tái sử dụng từ các hộ gia đình, 

đơn vị thu gom trên địa bàn theo đúng quy định, phù hợp với thực tế địa bàn. Phối 

hợp với các đơn vị VSMT nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp nhận, xử lý chất thải 

cồng kềnh trên địa bàn quận. 

- Đầu tư, lắp đặt các thùng chứa chất thải tái chế đặt tại các chợ trên địa bàn 

quận. 

- Xây dựng bài tuyên truyền, bố trí báo cáo viên tham gia các buổi họp với 

các phường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác. 

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất 

UBND quận hỗ trợ cơ chế để đảm bảo điều kiện tổ chức thu gom rác tái chế trên 

địa bàn quận. 

Trên đây là Phương án “Quản lý, phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn quận Long Biên”, UBND quận Long Biên yêu cầu các đơn vị nghiêm 

túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời 

báo cáo UBND quận để xin ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Sở TN&MT; 

- TTQU, HĐND quận (để b/c); 

- Đ/c PCT Phạm Bạch Đằng; 

- Các phòng, ban, ngành của quận; 

- UBND các phường 

- Các đơn vị VSMT; 

- Cty CP Vietcycle; 

- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hà 

 

 

 

(để t/hiện) 


		2025-01-15T16:15:04+0700


		2025-01-17T14:21:14+0700


		NGUYỄN MẠNH HÀ
	2025-01-18T10:04:02+0700
	Signer's office
	NGUYỄN MẠNH HÀ
	Signing document


		2025-01-19T10:14:57+0700


		2025-01-19T10:14:57+0700


		2025-01-19T10:14:57+0700


		2025-01-19T10:14:57+0700




